
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 50 4034 UXTC 18 tuần

17 2 42 3013 UXTC 16 tuần/VMC 3 lần

17 3 28 ĐT UXTC 14 tuần

18 4 46 2012 Đa NXTC 14 tuần

18 5 52 2012 UXTC 14 tuần/VMC

18 6 42 2002 UXTC 18 tuần

18 7 37 2001 UXTC 14 tuần

8 38 ĐT UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 27 1001 T/d UBT(T) 8 cm dính/VMC 2 lần

17 2 49 1021 UXTC 14 tuần/VMC

17 3 38 1001 UXTC 26 tuần

18 4 68 1001 UBT (P) 5 cm/VMC

18 5 51 ĐT UXTC 16 tuần/BN tâm thần phân liệt

18 6 37 2012 UXTC 14 tuần

18 7 27 1001 NXTC 12 tuần dưới niêm/rong huyết

8 33 1021 UXTC 12 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 20 ĐT KBT (Tế bào mầm)

17 2 43 2022 UXTC 16 tuần

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG 

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO

THỌ + H. PHƯƠNG + THU HÀ 3

THỌ + H. PHƯƠNG + THU HÀ 3

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

TH.VÂN + YÊN + THU NGÂN

TH.VÂN + YÊN + THU NGÂN

G CHUỒN + CẢNH + TRÍ 2

G CHUỒN + CẢNH + TRÍ 2

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TẤN ĐẠT

D.MINH + HỒNG DƯƠNG + TẤN ĐẠT

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THẢO.PNT.DT 

THU HÀ 2 + NGỌC DIỄM

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH HÀ 1

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + THANH MAI 

BS SẢN A + NỚP

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.THƠ.NT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + TR.LOAN + HƯƠNG.PNT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u + MNL + t/sát hạch + phân g/đoạn

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ thám sát, Bóc UBT(T) + KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 20/12/2015 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NGUYỄN THỊ KIỀU

LÊ THANH THÚY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HẰNG

HUỲNH THỊ THÚY

BẠCH THỊ THU HÒA

PHẠM THỊ NHƯ HOA

NGUYỄN THỊ NGỌC NGA

NGUYỄN MỸ LỆ

HUỲNH NGỌC PHƯƠNG

TRẦN THỊ HỒNG ẢNH

NGUYỄN THỊ LAN

THÁI THANH HOÀNG

PHAN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

BN SẢN A

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN SONY

SA RAN

466UB

8979

8750

4978

KP

4970

SHC

8811

4952

8773

8874

KP

8951

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

8963

8776

PM

Ngày: 14/12/2015 

Ngày: 15/12/2015 

Ngày: 16/12/2015 

4931

4625

8784

8828



17 3 32 ĐT UXTC 12 tuần/VMC NS Bóc u

18 4 42 2002 UXTC 14 tuần/Tiền căn mổ tim

18 5 36 1011 UXTC 18 tuần/VMC

18 6 44 2012 Đa NXTC 14 tuần

18 7 42 5015 UXTC 14 tuần

8 25 2002 UXTC 14 tuần dưới niêm/Cường kinh

3 0 0

3 0 0

17 1 61 2012 T/d KBT

17 2 43 1021 UXTC 14 tuần/VMC

17 3 45 2012 UXTC 18 tuần

17 4 43 2012 Đa UXTC 14 tuần/Chèn ép BQ

18 5 55 1001 UXTC 18 tuần

18 6 38 2012 UBT (P) 8 cm/VMC 2 lần

18 7 52 ĐT UXTC 14 tuần

18 8 46 2012 UXTC 18 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 50 3013 Đa UXTC 14 tuần

17 2 33 3003 UXTC 14 tuần/VMC 2 lần

18 3 47 2012 UXTC 18 tuần

18 4 44 2002 UXTC 14 tuần

18 5 43 2012 UXTC 20 tuần

18 6 37 1001 UXTC 12 tuần

7 46 ĐT UXTC 14 tuần/Cường kinh

THU THỦY + NGÔ TRINH + D.TRINH.BM

NGỌC TRANG + X.TRANG 1 + A.THƯ 5

NGỌC TRANG + X.TRANG 1 + A.THƯ 5

Q.TUẤN + TRÍ 1 + THANH THẢO

Q.TUẤN + TRÍ 1 + THANH THẢO

DỰ BỊ

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + HỒNG NHUNG

TÔ NGUYỆT + A.THƯ2 + HỒNG NHUNG

BS SẢN A + MỸ KHANH 

BS SẢN A + BÌNH THÀNH

THU THỦY + NGÔ TRINH + D.TRINH.BM

BS SẢN A + TRUNG HIẾU

NGỌC HẢI + V.HÙNG + H.THỊNH 2

NGỌC HẢI + V.HÙNG + H.THỊNH 2

HƯƠNG THU + TẠLINH + HOÀNG VÂN

HƯƠNG THU + TẠLINH + HOÀNG VÂN

VIỆT THANH + HIỀN.CĐT + PHƯƠNG.PNT

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + H.NHUNG.YQG + DŨNG.YQG

THIÊN TRANG + CẨM NHUNG + H.NHẬT

THIÊN TRANG + CẨM NHUNG + H.NHẬT

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO 

THỌ + H. PHƯƠNG + THU HÀ 3

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Ngày 10 tháng 12 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + t/sát hạch

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ SEN

NGUYỄN ANH TUYẾT TRANG

ĐẶNG THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ PHỤNG

PHAN THỊ HỒNG PHƯƠNG

PHAN BÍCH LOAN

LÊ THỊ LỤA

NGUYỄN THỊ HỚN

LÊ THỊ HỒNG NGA

ĐẶNG THỊ THỦY

LÂM THỊ SANG

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ BA

TRỊNH THỊ TẦN

ĐOÀN THỊ ÚT

PHAN THỊ THU HẢI

PHAN THỊ KIM HỒNG

ĐINH THÍ THÚY

TRẦN THỊ MỸ LỆ

HÀ THỊ TIỀN

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

5045

5051

4638

5113

4878

KP

5046

5080

5083

5028

5022

5108

5032

8842

8554

461UB

5024

8865

8834

9015

8718

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/12/2015 

Ngày: 18/12/2015 


